
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26012

9-

18000

2

Thạch Thị 

Kim Anh

851/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNO

28/05/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đắk 

Nông

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

245261544
Quầy thuốc 

Hải Oanh 

Quầy 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê 

đơn bảo quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 111, 

đường 312, 

thôn Phú 

Cường, Xã 

Phú Riềng, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11138 4/2/2029
đánh giá 

định kỳ

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 13 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 
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môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

2

H19.1

2-

26020

9-

18002

1

Trương 

Kỳ Duyên

5945/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

09/02/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

075196017

528

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA KHOA 

DÂN Y 

BIÊN 

HÒA - CHI 

NHÁNH 

TRẢNG 

DÀI

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 27, đường 

Trần Văn 

Xã, phường 

Trảng Dài, 

tỉnh Đồng 

Nai

7513 11139 11/11/2028

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

7513/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

30/11/20

22  

3

H19.1

2-

26021

1-

18003

3

Thái Thị 

Thanh Vân

1736/C

CHN-

D-

SYT-

BP

18/06/2020

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học
285569584

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA KHOA 

TÂM 

LONG

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Quốc lộ 13, 

Thôn 2, Xã 

Tân Khai, 

tỉnh Đồng 

Nai

9957 11140 3/10/2028

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

9957/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

07/10/20

25  

Tổng cộng: 03 cơ sở (gồm 02 Nhà thuốc, 01 Quầy thuốc)
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